
1 256 PHAN ANH TÚ 12A10 1/6/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 Nhất

2 030 TRÀ TUẤN ANH 11A3 4/7/2009 Cần Thơ Kinh Toán 03 Nhì

3 257 BÙI THẢO VY 12A10 31/8/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 Nhì

4 259 NGUYỄN THIỆN NHÂN 11A7 16/12/2009 Cần Thơ Kinh CNCN 13 Nhì

5 264 NGUYỄN MINH LUÂN 12A3 26/8/2008 Cần Thơ Kinh Tin học 14 Nhì

6 007 ĐẶNG NGỌC HÂN 11A10 11/4/2009 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 01 Ba

7 041 HỒ TRUNG NHÂN 11A9 1/10/2009 Cần Thơ Kinh Toán 03 Ba

8 077 LƯU ĐIỀN BẢO NGHI 12A1 12/2/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 05 Ba

9 108 TRẦN VIẾT TÚ 12A7 5/7/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 06 Ba

10 130 ĐẶNG MAI PHƯƠNG 11A3 10/3/2009 Cần Thơ Kinh Vật lí 07 Ba

11 225 LÊ THỊ TRÚC HUYỀN 11A10 19/10/2009 Cần Thơ Kinh Lịch sử 12 Ba

12 251 VÕ TÂM THANH 11A10 16/3/2009 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 Ba

13 252 NGUYỄN NGỌC ANH THI 12A10 27/7/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 Ba

14 258 NGUYỄN GIANG NAM 11A7 3/3/2009 Cần Thơ Kinh CNCN 13 Ba

15 266 VŨ NHẬT MINH 11A7 30/6/2009 Cần Thơ Kinh Tin học 14 Ba
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16 004 TRẦN THỊ KIM DUNG 12A3 2/7/2008 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 01 KK

17 008 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 12A9 14/2/2008 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 01 KK

18 009 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 12A2 2/10/2008 Vĩnh Long Kinh Ngữ văn 01 KK

19 014 NGUYỄN QUỐC NAM 12A9 7/6/2008 Đồng Tháp Kinh Ngữ văn 01 KK

20 015 PHAN PHƯƠNG NGHI 12A9 13/6/2008 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 02 KK

21 018 NGUYỄN QUỐC THÔNG 11A9 17/12/2009 An Giang Kinh Ngữ văn 02 KK

22 019 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 11A2 3/8/2009 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 02 KK

23 022 PHẠM LÊ ĐAN TUYÊN 11A6 25/12/2009 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 02 KK

24 024 NGUYỄN QUANG VINH 12A10 11/4/2008 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 02 KK

25 025 LÂM YẾN VY 11A10 25/3/2009 Cần Thơ Kinh Ngữ văn 02 KK

26 028 NGÔ HUỲNH MINH AN 11A1 14/5/2009 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

27 029 NGUYỄN LỢI THẢO AN 11A3 24/9/2008 TPHCM Kinh Toán 03 KK

28 033 PHAN TRỌNG ĐỨC 12A1 1/11/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

29 035 PHẠM PHƯỚC LỘC 12A3 9/1/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

30 040 HUỲNH NGUYỄN 12A3 19/5/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

31 043 LA GIA PHÚC 12A3 30/8/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

32 046 ĐOÀN THỊ MINH THƯ 12A8 4/10/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

33 048 NGUYỄN QUỐC TRỌNG 12A5 17/10/2008 Cần Thơ Kinh Toán 03 KK

34 055 MAI NGỌC GIA BẢO 12A7 28/12/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK

35 056 NGÔ GIA BẢO 11A8 14/12/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK

36 063 NGUYỄN GIA HÂN 12A10 22/9/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK



37 064 PHẠM PHÚC GIA HÂN 12A4 23/2/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK

38 065 TRẦN LÊ GIA HÂN 12A10 7/1/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK

39 066 VƯƠNG BÁCH HOA 11A3 12/11/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 04 KK

40 073 NGUYỄN THANH LIÊM 12A10 1/3/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 05 KK

41 076 LÊ NGUYỄN HOÀNG LONG 12A8 3/10/2008 Đồng Tháp Kinh Tiếng Anh 05 KK

42 079 ĐOÀN HOÀI NGHĨA 11A4 6/11/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 05 KK

43 080 DU HỒNG NGỌC 11A8 28/12/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 05 KK

44 082 MAI BẢO NGỌC 12A2 15/5/2008 Vĩnh Long Kinh Tiếng Anh 05 KK

45 083 NGUYỄN NHƯ MỸ NGỌC 11A3 2/10/2009 An Giang Kinh Ngữ văn 02 KK

46 087 HỒ THIỆN NHÂN 11A4 15/12/2009 Vĩnh Long Kinh Tiếng Anh 05 KK

47 092 TRẦN NHƯ QUỲNH 11A3 14/10/2009 Cần Thơ Hoa Tiếng Anh 05 KK

48 094 SỬ TRƯỜNG SƠN 12A2 7/11/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 05 KK

49 097 VÕ NGỌC ĐAN THANH 11A10 10/7/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 06 KK

50 098 ĐOÀN MINH THÀNH 12A5 22/2/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 06 KK

51 107 LÊ MINH TRIẾT 12A6 14/6/2008 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 06 KK

52 113 HUỲNH KHẢ VY 11A9 28/2/2009 Cần Thơ Kinh Tiếng Anh 06 KK

53 118 NGUYỄN KHÁNH ANH 11A8 2/9/2009 Cần Thơ Kinh Vật lí 07 KK

54 119 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 11A7 19/1/2009 Cần Thơ Kinh Vật lí 07 KK

55 123 NGUYỄN THIỆN HÀO 12A3 25/12/2008 Cần Thơ Kinh Vật lí 07 KK

56 137 LÊ BÙI KHÁNH VY 11A3 17/8/2009 Cần Thơ Kinh Vật lí 07 KK

57 138 ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH 11A7 1/9/2009 Cần Thơ Kinh Hóa học 08 KK



58 140 ĐỖ THÀNH ĐẠT 12A3 22/2/2008 Cần Thơ Kinh Hóa học 08 KK

59 148 HUỲNH VIỆT ĐĂNG KHOA 12A4 26/7/2008 Cần Thơ Kinh Hóa học 08 KK

60 156 NGUYỄN HÙNG PHÁT 12A3 4/6/2008 Cần Thơ Kinh Hóa học 08 KK

61 161 PHAN HỒNG THỊNH 11A1 1/9/2009 Cần Thơ Kinh Hóa học 09 KK

62 164 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A9 6/11/2008 Cần Thơ Kinh Hóa học 09 KK

63 166 NGUYỄN NHẬT VY 11A5 25/12/2009 Cần Thơ Kinh Hóa học 09 KK

64 169 TRẦN LÊ BẢO CHÂU 12A9 28/11/2008 Cần Thơ Kinh Địa lí 09 KK

65 171 ĐOÀN NGỌC TRÚC HÀ 12A9 29/3/2008 Cần Thơ Kinh Địa lí 09 KK

66 172 LƯƠNG NGỌC GIA HÂN 12A9 29/2/2008 Cần Thơ Kinh Địa lí 09 KK

67 174 NGUYỄN THỊ THẢO MY 12A9 16/11/2008 Cần Thơ Kinh Địa lí 09 KK

68 178 ĐẶNG TRƯỜNG SANG 12A1 6/7/2007 Cần Thơ Kinh Địa lí 09 KK

69 197 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC 12A1 10/5/2008 Cần Thơ Kinh Sinh học 10 KK

70 200 NGUYỄN AN NHIÊN 12A6 15/7/2008 TPHCM Kinh Sinh học 11 KK

71 206 TRẦN NGUYỄN YẾN PHƯƠNG 11A3 1/6/2009 Cần Thơ Kinh Sinh học 11 KK

72 208 MÃ ĐẠI TÀI 12A1 9/1/2008 Cần Thơ Kinh Sinh học 11 KK

73 209 LÂM TRẦN QUỐC TẤN 12A9 27/8/2008 Cà Mau Kinh Sinh học 11 KK

74 213 TRẦN NGỌC THANH TRÚC 12A1 15/11/2008 Cần Thơ Kinh Sinh học 11 KK

75 217 LÂM NGUYỄN TƯỜNG VY 11A1 18/2/2009 Cần Thơ Kinh Sinh học 11 KK

76 220 SẦM BẢO CHÂU 12A9 31/5/2008 Cần Thơ Hoa Lịch sử 12 KK

77 226 TRẦN TRUNG KIÊN 12A10 29/9/2008 Cần Thơ Kinh Lịch sử 12 KK

78 233 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 11A1 11/10/2008 Cần Thơ Kinh Lịch sử 12 KK



79 237 LÊ NGỌC HẠ THUYÊN 12A10 23/6/2008 Cần Thơ Kinh Lịch sử 12 KK

80 241 ĐẶNG LÂM PHÚC AN 11A10 13/10/2009 An Giang Kinh GDKT&PL 13 KK

81 242 LÂM QUỲNH ANH 11A10 27/11/2009 Cần Thơ Khmer GDKT&PL 13 KK

82 243 LÊ HOÀNG LAN ANH 11A10 3/12/2009 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

83 245 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12A10 25/3/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

84 246 NGUYỄN PHÚC HẬU 11A10 3/4/2009 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

85 247 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 12A10 13/3/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

86 254 HUỲNH CẨM THÙY 12A10 25/6/2008 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

87 255 NGUYỄN NGỌC ANH THY 11A10 5/2/2009 Cần Thơ Kinh GDKT&PL 13 KK

88 261 NGUYỄN TRẦN NHƯ Ý 11A8 30/7/2009 Cần Thơ Kinh CNCN 13 KK

89 263 TRẦN QUANG HUY 11A8 26/3/2009 Cần Thơ Kinh Tin học 14 KK

Kết quả danh sách có 89 học sinh đạt HSG

Trong đó: Nhất 1

Nhì 4

Ba 10

KK 74

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 10 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

HIỆU TRƯỞNG

Lâm Đức Thành


		2025-10-15T11:13:22+0700
	Việt Nam
	Trường THPT Nguyễn Việt Hồng<c3nguyenviethong.cantho@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




